	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 2906/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 21 tháng 11  năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt phương án và phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả bão lũ theo Quyết định số 1112/QĐ-TTg ngày 15/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2008 của   Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1112/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp lương thực và hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Sơn La để khắc phục hậu quả mưa lũ;
Căn cứ ý kiến tại Công văn số 1327/TT HĐND ngày 06 tháng 11 năm 2008 của TT HĐND tỉnh về phương án phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả bão lũ;
Xét đề nghị tại Tờ trình số 603/TTr-KHĐT ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân bổ số kinh phí: 10.000.000.000 đồng theo Quyết định số 1112/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ như sau:
I. NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ NGUỒN KINH PHÍ
1. Tập trung ưu tiên hỗ trợ những gia đình có người chết, bị thương, hỗ trợ đời sống, sửa chữa và khôi phục nhà ở, trường học, trạm y tế, hỗ trợ cơ sở hạ tầng cấp bách do cơn bão số 4 gây ra và các công trình do cơn bão số 5 gây ra đã có hồ sơ dự án, báo cáo KTKT được duyệt hoặc đang thi công còn thiếu vốn.
2. Việc phân bổ kinh phí đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định của Luật Ngân sách và Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.
3. Việc hỗ trợ kinh phí khôi phục cơ sở hạ tầng do thiên tai gây ra thực hiện theo nguyên tắc: Đối với các hạng mục, công trình có tính cấp bách cần khắc phục ngay để đảm bảo giao thông, đời sống, sản xuất thì chủ đầu tư được phép chỉ định thầu thi công vừa hoàn thiện thiết kế, dự toán. Đối với các công trình có tính chất phòng chống lũ bão (không có tính cấp bách) thì phải tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư và xây dựng và các chính sách quy định hiện hành của Nhà nước.
II. PHÂN BỔ KINH PHÍ
- Thiệt hại về người và tài sản:  138.000.000 đồng.

- Hỗ trợ gia đình phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở đất, lũ quét (Nhất là các hộ di dân TĐC Thuỷ điện Sơn La - trong thời điểm tháng 8/2008): 1.070.000 đồng.

- Trả lại ngân sách tỉnh đã ứng: 260.000.000 đồng. (hoàn trả 230 triệu cho nguồn ngân sách chi thực hiện Nghị định số 67 (Công văn số 3579/BTC-NSNN ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Bộ Tài chính và 30,0 triệu đồng hoàn trả kinh phí cho Ban Chỉ huy PCLB-GNTT đã chi tại Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh để hỗ trợ cho UBND huyện Thuận Châu khắc phục hậu quả lũ bão).

 - Hỗ trợ về cơ sở hạ tầng: 8.532.000.000 đồng.
Chi tiết phân bổ như sau:

1. Thiệt hại về người: Tổng số 18.000.000 đồng
+  Hỗ trợ hộ gia đình có người bị chết: 06 người ( Mộc Châu: 01; Mai Sơn 02; Mường La 01; Quỳnh Nhai 01; Sông Mã 01):

6 người  x 3.000.000 đồng/ người =  18.000.000 đồng.

2. Thiệt hại về tài sản
+ Nhà bị đổ trôi: 24 nhà (Thị xã: 04; Mai Sơn : 05; Mường La : 08; Sông Mã: 05; Thuận Châu: 01; Sốp Cộp: 01).

24 nhà  x 5.000.000 đồng / nhà =  120.000.000 đồng.

3. Hỗ trợ gia đình phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sụt lún, sạt lở đất
Tổng số : 1.070.000 đồng.

- Di dân vùng có nguy cơ sụt lún, sạt lở đất huyện Thuận Châu: 33 hộ x 5.000.000 đồng / hộ  = 165.000.000 đồng.

- Di dân vùng có nguy cơ sụt lún, sạt lở đất Thành phố Sơn La: 27 hộ x 5.000.000 đồng / hộ  = 135.000.000 đồng.

 - Di dân vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất huyện Mường La: 10 hộ x 5.000.000 đồng / hộ  =  50.000.000 đồng.

- Di dân vùng có nguy cơ sụt lún, sạt lở đất huyện Mai Sơn: 13 hộ x 5.000.000 đồng / hộ  =  65 .000.000 đồng.

- Di dân vùng có nguy cơ sụt lún, sạt lở đất huyện Bắc Yên: 18 hộ x 5.000.000 đồng / hộ  =  90.000.000 đồng.

- Di dân vùng có nguy cơ sụt lún, sạt lở đất huyện Quỳnh Nhai: 89 hộ x 5.000.000 đồng / hộ  = 445.000.000 đồng.
- Di dân vùng có nguy cơ sụt lún, sạt lở đất huyện Sông Mã: 17 hộ x 5.000.000 đồng / hộ  =  85.000.000 đồng.

- Di dân vùng có nguy cơ sụt lún, sạt lở đất huyện Yên Châu: 07 hộ x 5.000.000 đồng / hộ  = 35 .000.000 đồng.

4. Về kết cấu hạ tầng:      Tổng số : 8.532.000 đồng
                                             ĐV tính: Triệu đồng

	TT
	Danh mục công trình 
hỗ trợ
	Chủ
đầu tư
	Địa điểm
	Quy mô
	Quyết định phê duyệt báo cáo KTKT
	Dự kiến  hỗ trợ
	Nội dung hỗ trợ

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	8.532
	

	A
	Các hạng mục công trình có tính chất cấp bách cần khắc phục ngay
	
	
	
	Vừa thi công vừa hoàn thiện thủ tục
	1.800
	

	
	Giao thông
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường 107
	Sở
 GTVT
	Chiềng Pấc - Quỳnh Nhai
( K0-K30m)
	7.200m3+ 3.200m
	Vừa thi công vừa hoàn thiện thủ tục
	500
	Hót sụt sa Bồi + Cao su mặt đường

	2
	Đường 115
	nt
	Sông Mã - M.Lầm
( K0-K30m)
	14.950m3
	nt
	400
	Hót sụt + sa Bồi

	3
	Đường 109
	nt
	Hát Lót - Chiềng Sung
( K0-K23m)
	14.550m3
	nt
	300
	Hót sụt +  sa Bồi

	4
	Đường 103
	nt
	Tà Làng – 
Cò Nòi
( K0-K57m)
	22.500m3
	nt
	600
	Hót sụt +  sa Bồi

	B
	Các công trình không có tính chất cấp bách
(phòng chống lũ)
	
	
	
	Tuân thủ theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP
	6.732
	

	I
	CT thuỷ lợi
	
	
	
	
	3.832
	

	1
	Phai Me
	UBND huyện Sốp Cộp
	Mường Và, Sốp Cộp
	26 ha
	Quyết định số 3725/QĐ-UBND ngày 07/10/2004


	632
	Xây đập đầu mối (Làm mới)

	2
	Phai Tấm
	UBND huyện Thuận Châu
	Xã 
Mường É
	10 ha
	
	800
	nt

	3
	Phai Nà Cài
	nt
	Xã 
Chiềng Ly
	14 ha
	
	800
	nt

	4
	Phai Pục
	nt
	Xã M.Khiêng
	15 ha
	
	800
	nt

	5
	Thuỷ Lợi 
Bản Tam
	nt
	Xã
 Chiềng Ngàm
	25 ha
	Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 03/4/2008
	800
	Đấu mối + Kênh Đang thi công

	II
	Giao thông
	
	
	
	
	2.600
	

	1
	Cầu treo bản Nà Ban
	UBND huyện Mai Sơn
	Xã Hát Lót
	L = 45m

R = 2,0m
	Quyết định số 84/QĐ-KHĐT ngày 19/6/2008
	600
	Bão số 5

đang thi công

	2
	Cầu treo 
bản Bằng
	nt
	Xã M.Băng
	L = 66m

R = 2,0m
	Quyết định số 83/QĐ-KHĐT ngày 19/6/2008
	600
	Bão số 5

đang thi công

	3
	Cầu treo
 Hua Nà
	UBND huyện Thuận Châu
	Xã 
Tông Lệnh
	
	
	400
	Làm mới

	4
	Cầu treo bản Phiêng Bủng
	UBND huyện Mường La
	Xã 
Mường Bú
	L = 70m

R = 1,4m
	Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 04/4/2008
	1.000
	nt

	III
	Y tế
	
	
	
	
	300
	

	1
	Sửa chữa tường rào, kè chắn đất, đường phía sau bệnh viện bị đổ, nứt do mưa lũ 
	Bệnh viện Y học cổ truyền
	Thành phố Sơn La
	L (rào+ Kè + đường)= 60m
	Cho phép lập BCKTKT tại Quyết định số 2281/QĐ-UBND ngày 18/9/2008
	300
	Sửa chữa



4. Thời gian thực hiện:  Năm 2008 - 2009.


Điều 2.  Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành có liên quan hướng dẫn các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, thanh quyết toán vốn đầu tư theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Bệnh viện Y học cổ truyền, Thường trực Ban Chỉ huy PCLB - GNTT tỉnh, UBND các huyện: Mường La, Mai Sơn, Sông Mã, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Thành phố Sơn La, Sốp Cộp, Bắc Yên, Mộc Châu; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ (b/c);

- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3 (t/h);

- Lưu: VT, KTN, KTTH,  H. Châu (01), 25b.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký) 

  Cầm Văn Chính


PAGE  
4

